
STTTrường Họ và tên Ngày sinh Mã HS KV ĐT Ngành Môn 1 Điểm M1 Môn 2 Điểm M2 Môn 3 Điểm M3 Đ3M ĐXT Điều kiện ĐBCLĐV

 1. Địa điểm: Trường Trung cấp Hồng Hà, Tp. Cần Thơ

1 DDS Huỳnh Thúy An 24/03/1996 13 3 Giáo dục Mầm non Văn 8.00 Năng khiếu 1 8.75 Năng khiếu 2 9.25 26.00 26.00 Học bạ THPT 12 = Khá

2 DDS Nguyễn Thị Kim Chi 26/05/1992 12 3 Giáo dục Mầm non Văn 6.50 Năng khiếu 1 8.25 Năng khiếu 2 7.75 22.50 22.50 Học bạ THPT 12 = Khá

3 DDS Phan Phương Dung 27/02/1985 14 2 Giáo dục Mầm non Văn 6.50 Năng khiếu 1 8.25 Năng khiếu 2 9.25 24.00 24.25 Học bạ THPT 12 = Khá

4 DDS Đào Thị Vi Hạ 18/07/1996 23 3 Giáo dục Mầm non Văn 7.50 Năng khiếu 1 8.25 Năng khiếu 2 7.00 22.75 22.75 Học bạ THPT 12 = Khá

5 DDS Nguyễn Thị Tuyết Hồng 25/06/1990 42 2 Giáo dục Mầm non Văn 6.50 Năng khiếu 1 8.00 Năng khiếu 2 6.75 21.25 21.50 Học bạ THPT 12 = Khá

6 DDS Lâm Thị Hồng Minh 14/03/1997 33 2 Giáo dục Mầm non Văn 7.00 Năng khiếu 1 7.75 Năng khiếu 2 7.25 22.00 22.25 Học bạ THPT 12 = Khá

7 DDS Nguyễn Như Ngọc 01/06/1995 7 2 Giáo dục Mầm non Văn 7.50 Năng khiếu 1 8.00 Năng khiếu 2 7.25 22.75 23.00 Học bạ THPT 12 = Khá

8 DDS Phan Thanh Tâm 25/04/1991 22 2 Giáo dục Mầm non Văn 7.00 Năng khiếu 1 8.75 Năng khiếu 2 6.50 22.25 22.50 Học bạ THPT 12 = Khá

9 DDS Hồ Thị Cẩm Tiên 27/03/1993 16 2 Giáo dục Mầm non Văn 7.50 Năng khiếu 1 8.00 Năng khiếu 2 9.75 25.25 25.50 Học bạ THPT 12 = Khá

10 DDS Trần Thị Ngọc Trâm 18/09/1986 3 2 Giáo dục Mầm non Văn 7.00 Năng khiếu 1 8.50 Năng khiếu 2 9.25 24.75 25.00 Học bạ THPT 12 = Khá

11 DDS Nguyễn Thị Thùy Trang 05/07/1989 34 2 Giáo dục Mầm non Văn 8.00 Năng khiếu 1 8.50 Năng khiếu 2 7.25 23.75 24.00 Học bạ THPT 12 = Khá

12 DDS Nguyễn Thị Kim Trinh 10/06/1994 47 2 Giáo dục Mầm non Văn 6.50 Năng khiếu 1 9.00 Năng khiếu 2 9.50 25.00 25.25 Học bạ THPT 12 = Khá

13 DDS Huỳnh Thị Thu Vân 27/01/1992 26 2 Giáo dục Mầm non Văn 8.00 Năng khiếu 1 8.75 Năng khiếu 2 8.25 25.00 25.25 Học bạ THPT 12 = Khá

Danh sách này có 13 thí sinh./.
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